
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm 

I Đất trồng cây lâu năm
1 Quy hoạch trồng cây ăn quả CLN 632,10 632,10 Huyện A Lưới
II Đất rừng đặc dụng RDD     1.740,30      1.740,30 Huyện A Lưới

III
Đất rừng sản xuất ( Quyết định về chuyển 3 loại 
rừng)

RSX 154,1 154,1 Huyện A Lưới

IV Đất nông nghiệp khác
1 Trang trại khe Hu 2 thôn A Năm và Ka Cú 2 NKH 10 10 Xã Hồng Vân 

2
Đầu tư làm vườn ươm, trồng và cung cấp giống cây 
dược liệu gắn với công tác bảo tồn giồng dược liệu 
quý trên địa bàn huyện A Lưới.

NKH 20 20 Xã Quảng Nhâm

3
Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ xã 
Quảng Nhâm

NKH 5 5 Xã Quảng Nhâm

4 Rau, hoa công nghệ cao khu vực Quảng Nhâm NKH 8 8 Xã Quảng Nhâm
5 Chăn nuôi gia súc công nghệ cao NKH 41 4 Xã Hương Phong
6 Quy hoạch đất trang trại NKH 2 2     Xã Đông Sơn
7 Trang trại thôn Bình Sơn NKH 5 5 Xã A Ngo

8 Quy hoạch đất nông nghiệp khác NKH 150 150
Xã Quảng Nhâm, Xã Hồng 

Thuỷ, Xã Hương Phong

V Đất quốc phòng
1 Đất quốc phòng CQP 145,00 Huyện A Lưới
2 Đất quốc phòng CQP 3,08 3,08   Xã Hồng Thủy
3 Đất quốc phòng CQP 3,05 3,05 Xã Lâm Đớt
4 Đất quốc phòng CQP 0,09 0,09     Xã Đông Sơn
5 Đất quốc phòng CQP 88,5 88,5 Xã Hồng Bắc
6 Đất quốc phòng CQP 3,00 3,00 Xã Quảng Nhâm
7 Đất quốc phòng CQP 10,1 10,1 Xã Hồng Vân 
8 Đất quốc phòng CQP 4,00 4,00 Xã Sơn Thủy 
9 Đất quốc phòng CQP 7,00 7,00 Xã Hương Phong
10 Đất quốc phòng CQP 15,00 15,00 Xã Trung Sơn
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VI Đất an ninh
1 Trụ sở công an xã Hồng Bắc CAN 0,11 0,11 Xã Hồng Bắc
2 Trụ sở công an xã Đông Sơn CAN 0,15 0,15 Xã Đông Sơn

3
Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo 
ANTT, PCCC và CNCH khu kinh tế A Đớt

CAN 2,50 2,50 Xã Đông Sơn

4 Trụ sở công an xã Hồng Thượng CAN 0,10 0,10 Xã Hồng Thượng
5 Trụ sở công an phòng cháy chữa cháy CAN 1,50 1,50 Xã Hồng Thượng
6 Trụ sở công an xã Hồng Thái CAN 0,737 0,737 Xã Hồng Thái
7 Trụ sở công an xã Hồng Vân CAN 0,10 0,10 Xã Hồng Vân
8 Trụ sở công an xã A Ngo CAN        0,0536 0,0536 Xã A Ngo
9 Trụ sở công an xã Sơn Thuỷ CAN 0,10 0,10 Xã Sơn Thuỷ

10 Trụ sở công an xã Phú Vinh CAN 0,07 0,07 Xã Phú Vinh
11 Trụ sở công an xã A Roàng CAN 0,10 0,10 Xã A Roàng
12 Trụ sở công an xã Hồng Thuỷ CAN 0,10 0,10 Xã Hồng Thuỷ
13 Trụ sở công an xã Hương Nguyên CAN 0,10 0,10 Xã Hương Nguyên
14 Trụ sở công an xã Hồng Hạ CAN 0,10 0,10 Xã Hồng Hạ
15 Trụ sở công an xã Hồng Kim CAN 0,12 0,12 Xã Hồng Kim
16 Trụ sở công an xã Hương Phong CAN 0,10 0,10 Xã Hương Phong
17 Trụ sở công an xã Quảng Nhâm CAN 0,17 0,17 Xã Quảng Nhâm
18 Trụ sở công xã Trung Sơn CAN 0,11 0,11 Xã Trung Sơn
19 Trụ sở công xã Lâm Đớt CAN 0,17 0,17 Xã Lâm Đớt
VII Đất khu công nghiệp

1
Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu A 
Đớt

SKK 140 140 Huyện A Lưới

VIII Đất cụm công nghiệp
1 Cụm công nghiệp ( gần khu tái định cư) SKN 30 30  Xã Hồng Thượng

2
Hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 
huyện A Lưới

SKN 30  Xã Hồng Thượng

IX Đất thương mại, dịch vụ

1
Điểm du lịch sinh thái suối Pâr Le, Farmstay Cân 
Tôm và Homestay

TMD 5 5     Xã Hồng Hạ 

2 Khu du lịch sinh thái Pilo TMD 5 5     Xã Hồng Hạ 
3 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (2 vị trí) TMD 0,26 0,26     Xã Hồng Hạ 
4 Trạm cân TMD 0,1 0,1     Xã Hương Nguyên 
5 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,18 0,18     Xã Hương Nguyên 
6 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,1 0,1   Xã Hồng Thủy



7 Quy hoạch cây xăng TMD 1,5 1,5 Xã Phú Vinh
8 Khu du lịch sinh thái suối A Lin TMD 15 15    Xã Trung Sơn 
9 Khu du lịch sinh thái đầu nguồn A Lin TMD 5 5    Xã Trung Sơn 

10 Khu du lịch sinh thái lồng hồ thủy điện A Lin TMD 10 10    Xã Trung Sơn 
11 Khu du lịch sinh thái đồi A Túc TMD 5 5    Xã Trung Sơn 
12 Khu du lịch Thác A Nôr TMD 15 15 Xã Hồng Kim

13
Khu du lịch sinh thái tại A Nôr, kết hợp mô hình 
Homestay làng Việt Tiến

TMD 7,5 7,5
Xã Hồng Kim

14 Đất thương mại dịch vụ TMD 5,6 5,6 Xã Hồng Kim
15 Hợp tác xã TMD 0,33 0,33 Xã Hồng Thái 
16 Khu du lịch sinh thái thôn Hương Phú TMD 6 6 Xã Hương Phong
17 Quy hoạch khu du lịch sinh thái Cân Te TMD 0,5 0,5 Xã Hương Phong
18 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (2 vị trí) TMD 1 1 Xã Hương Phong
19 Đất thương mại dịch vụ TMD 1 1     Xã Đông Sơn
20 Khu du lịch Đồn và sân bay A So TMD 50,25 50,25     Xã Đông Sơn
21 Khu du lịch A Roàng TMD 9,5 9,5 Xã A Roàng 
22 Khu du lịch sinh thái nước nóng sông bồ TMD 7 1,7 Xã A Roàng 
23 Điểm dừng chân ngã ba A Roàng TMD 0,9 0,9 Xã A Roàng 
24 Khu du lịch sinh thái Thác Par Lich TMD 2 2 Xã Lâm Đớt

25
Chuyển trường mầm non thôn Ka Nôn 1 sang 
thương mại dịch vụ

TMD 0,28 0,28 Xã Lâm Đớt

26 Quy hoạch khu du lịch sinh thái La Tưng TMD 2 2 Xã Lâm Đớt
27 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,84 0,84 Xã Lâm Đớt
28 Khu du lịch sinh thái suối Căn Tôm (Khe Kiền) TMD 3 3  Xã Hồng Thượng
29 Khu du lịch suối A Lá TMD 5 5 Xã A Ngo
30 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TMD 0,08 0,08 Xã A Ngo
31 Khách sạn 3 sao TMD 0,2 0,2   Thị trấn A Lưới
32 Điểm du lịch sinh thái suối Ta Rê TMD 7 7   Thị trấn A Lưới

33
Xây dựng Điểm du lịch sinh thái tại tổ dân phố 4, 
thị trấn A Lưới

TMD 10 10   Thị trấn A Lưới

34
Đất thương mại dịch vụ (nhà trưng bày+cửa hàng 
dược)

TMD 0,11 0,11   Thị trấn A Lưới

35
Quy hoạch đất trụ sở cơ quan sang đất thương mại 
dịch vụ (3 vị trí)

TMD 0,17 0,17   Thị trấn A Lưới

36 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,13 0,13 Xã Sơn Thuỷ
X Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp



1 Bể chứa La Tưng SKC 0,1 0,1 Xã Lâm Đớt
2 Bồn Lọc áp lực La Tưng SKC 0,1 0,1 Xã Lâm Đớt
3 Bể chứa Tam Lanh SKC 0,1 0,1 Xã Đông Sơn
4 Bồn Lọc áp lực Tam Lanh SKC 0,1 0,1 Xã Đông Sơn
5 Mở rộng nhà máy nước ở Thị trấn A Lưới SKC 0,05 0,05 Thị trấn A Lưới
6 Trạm Cấp nước 1 (A Đớt) SKC 1 1 Xã Lâm Đớt
7 Trạm bơm cấp 1 SKC 0,2 0,2 Xã Lâm Đớt
8 Trạm Cấp nước 2 (A Roàng) SKC 0,4 0,4 Xã A Roàng 
9 Nhà máy A Lin SKC 0,5 0,5    Xã Trung Sơn 

10 Bể TCĐA Trung Sơn SKC 0,2 0,2    Xã Trung Sơn 
11 Nhà máy A Sáp SKC 0,52 0,52 Xã Phú Vinh
12 Bể TCĐA Hương Phong SKC 0,2 0,2 Xã Hương Phong
13 Bãi tập kết than SKC 9 9 Xã Hồng Vân 
14 Đất sản xuất kinh doanh SKC 3,17 3,17 Xã Hồng Vân 
15 Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh SKC 3,2 3,2 Xã Phú Vinh
16 Nhà máy caphe đường 9 SKC 10 10 Xã Quảng Nhâm

17
Bãi tập kết gỗ để sơ chế mặt bê tông, HTX LNBV 
Hương Phong

SKC 1,16 1,16 Xã Hương Phong

18 Quy hoạch đất SXKD (4 vị trí) SKC 7,2 7,2 Xã Hương Phong
19 Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung A Đớt SKC 2 2 Xã Lâm Đớt
20 Điểm sản xuất kinh doanh SKC 0,2 0,2   Thị trấn A Lưới
XI Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
1 Quy hoạch khoáng sản thôn Kê 2 SKS 120 120   Xã Hồng Thủy

2
Khai thác khoáng sản để làm VLXD tại thôn A 
Năm

SKS 11,4 11,4 Xã Hồng Vân 

3 Mỏ đất ở Trung Sơn SKS 30 30    Xã Trung Sơn 
4 Mỏ đất Hồng Kim SKS 27 27 Xã Hồng Kim

5 Mỏ khoáng sản tại Cao Lanh Tà Rê-La Dứt SKS
Xã Trung Sơn, Xã Hồng 

Kim
6 Mỏ đá Hương Thịnh SKS 2 2 Xã Hương Phong
7 Mỏ đất sét thôn Hợp Thành SKS 3,99 Xã A Ngo

8
Khai thác khoáng sản để làm VLXD tại thôn A 
Diên

SKS 10,6 10,6 Xã A Ngo

9 Mỏ đất ở xã Sơn Thuỷ SKS 40 40 Xã Sơn Thủy
10 Mỏ đá Sơn Thuỷ SKS 3 Xã Sơn Thủy
11 Mỏ đá suối A Râng SKS 6,9 Xã Sơn Thủy



12
Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san 
lấp tại khu vực Cụm 2

SKS 10,6 10,6   Thị trấn A Lưới

XII Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
1 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 0,75 0,75 Xã Phú Vinh

2
Quỹ đất dự trữ khai thác gốm, sứ trên địa bàn 
huyện

SKX 5 5 Huyện A Lưới

XIII Đất giao thông

1
Nâng cấp tuyến đường khe bùn từ xã Hồng Kim 
đến xã Hồng Thượng

DGT 10 5 5
Xã Hồng Thượng, Xã 

Hồng Kim, xã A Ngo, Xã 
Sơn Thuỷ, Thị trấn A Lưới

2 Đường cửa khẩu Hồng Vân DGT 15 15 Xã Hồng Vân, Hồng Thuỷ

3
Đường giao thông liên xã từ xã Phú Vinh đi xã 
Hồng Thượng

DGT 2,5 2,5
Xã Phú Vinh, Xã Hồng 

Thượng

4
Đường giao thông liên xã A Ngo- Sơn Thuỷ- 
Quảng Nhâm

DGT 2 2
Xã A Ngo, Sơn Thuỷ, 

Quảng Nhâm

5
Đường giao thông liên xã từ thị trấn A Lưới đi xã 
Quảng Nhâm

DGT 1,5 1,5
Thị trấn A Lưới, Quảng 

Nhâm

6
Đường giao thông liên xã Hồng Thái và Quảng 
Nhâm

DGT 2,5 2,5
Xã Hồng Thái, Quảng 

Nhâm

7
Đường giao thông liên xã từ xã Lâm Đớt đi xã 
Đông Sơn

DGT 3 3 Xã Lâm Đớt, Đông Sơn

8
Đường giao thông liên xã từ xã Trung Sơn đi xã 
Hồng Vân

DGT 2 2 Xã Trung Sơn, Hồng Vân

9
Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn 
Km89+754 – Km101 +300/QL49 tỉnh Thừa Thiên 
Huế;

DGT 13,8 13,8 Xã Hồng Vân, Hồng Thuỷ

Đường giao thông vào cụm công nghiệp-Tiểu thủ 
công nghiệp huyện A Lưới

DGT 2,5 2,5
Xã Phú Vinh, Xã Hồng 

Thượng
10 Đường liên xã A Roàng đi Lâm Đớt DGT 0,9 0,9 Xã A Roàng, Xã Lâm Đớt

11
Mở mới và mở rộng đường sản xuất từ A Rom đến 
Pa Hy

DGT 1,5 1,5     Xã Hồng Hạ 

12
Mở mới đường sản xuất từ họp thôn Pahy đến khu 
sản xuất Catê

DGT 0,9 0,9     Xã Hồng Hạ 

13
Mở rộng và mở mới đường sản xuất từ QL49 đến 
nhà ông Hùng

DGT 0,6 0,6     Xã Hồng Hạ 



14 Đường giao thông thôn Pa ring-Arom giai đoạn 2 DGT 0,6 0,6     Xã Hồng Hạ 
15 Mở mới đường dân sinh PaHy-Cân Tôm DGT 1,2 1,2     Xã Hồng Hạ 

16
Mở rộng và mở mới tuyến đường dân sinh từ nhà 
ông Hồ Xuân Anh đến nhà ông Đặng Văn Phin

DGT 0,5 0,5     Xã Hồng Hạ 

17
Mở mới đường dân sinh từ nhà ông Châu Văn Tha
đến nhà ông Trần Anh Huỳnh

DGT 0,08 0,08     Xã Hồng Hạ 

18
Mở mới đường dân sinh từ nhà ông Minh đến nhà 
ông Hồ Văn Sen

DGT 0,5 0,5     Xã Hồng Hạ 

19 Mở mới đường sản xuất vào khu sản xuất Ka Tê DGT 0,25 0,25     Xã Hồng Hạ 

20
Mở rộng và mở mới tuyến đường dân sinh từ nhà
ông Ang tới Vịnh Tà Vai

DGT 0,6 0,6     Xã Hồng Hạ 

21 Đường nội đồng thôn Cân Tôm DGT 0,5 0,5     Xã Hồng Hạ 
22 Đường vào khu du lịch sinh thái PiLo DGT 0,3 0,3     Xã Hồng Hạ 

23
Đường sản xuất từ nhà ông Hồ Văn Nin đến thượng 
nguồn Pi Lo

DGT 0,13 0,13     Xã Hồng Hạ 

24
Đường sản xuất từ đồng ruộng Cân Tôm đến 
thượng nguồn PârLieng

DGT 1 1     Xã Hồng Hạ 

25
Mở rộng đường vào khu sản xuất Ki Tom (giai 
đoạn 2)

DGT 0,2 0,2  Xã Hương Nguyên

26
Mở rộng đường vào khu sản xuất A Pró (giai đoạn 
2)

DGT 1 1  Xã Hương Nguyên

27
Mở rộng đường vào khu sản xuất A Pan (giai đoạn 
2)

DGT 1,3 1,3  Xã Hương Nguyên

28
Mở rộng và mở mới đường dân sinh từ nhà Lê Văn 
Thời đến Hồ Xuân Văng

DGT 0,3 0,3  Xã Hương Nguyên

29 Mở rộng và mở mới đường sản xuất Lê Đồi Tế DGT 0,8 0,8  Xã Hương Nguyên
30 Mở mới đường sản xuất đập đề Chi Đu Nghĩa DGT 0,2 0,2  Xã Hương Nguyên
31 Xây dựng mới đường Ta Ve DGT 0,3 0,3  Xã Hương Nguyên

32
Mở rộng và mở mới đường dân sinh từ nhà ông Lê 
Đức Thu đến nhà Hồ Văn Lý

DGT 3 3  Xã Hương Nguyên

33
Mở rộng và mở mới đường dân sinh từ nhà ông 
Mác đến nhà ông Chinh

DGT 0,08 0,08  Xã Hương Nguyên

34
Mở rộng đường sản xuất từ nhà Trung (Vội) đến 
khe Tà Lương

DGT 0,5 0,5  Xã Hương Nguyên

35
Mở rộng và mở mới đường sản xuất từ nhà Hoa 
đến giáp đồi Tế

DGT 1,35 1,35  Xã Hương Nguyên



36
Mở rộng đường liên thôn từ ngã ba thôn La Ngà 
vào khu TĐC Pa Ay

DGT 0,5 0,5   Xã Hồng Thủy

37 Đường xóm A Pỉ thôn Tru Pỉ DGT 0,7 0,7   Xã Hồng Thủy
38 Đường nội vùng Pâr Ay DGT 0,8 0,8   Xã Hồng Thủy
39 Mở mới đường xóm Tân Tưng thôn Kê 1 DGT 1,2 1,2   Xã Hồng Thủy
40 Đường nội vùng Clung Xa thôn Kê 1 DGT 0,3 0,3   Xã Hồng Thủy

41
Đường vào sản xuất thôn Kê 1 nối lên đường bản 
Ly Leng

DGT 0,5 0,5   Xã Hồng Thủy

42
Đường vào sản xuất thôn Kê 2 nối lên đường bản 
Ly Leng

DGT 2 2   Xã Hồng Thủy

43
Mở rộng và mở mới đường vào sản xuất La Ngà 
nối Pâr Ay

DGT 0,6 0,6   Xã Hồng Thủy

44
Mở rộng và mở mới đường từ ngã ba Pâr Ay lên 
đầu nguồn suối Pâr Ay 

DGT 1,3 1,3   Xã Hồng Thủy

45
Mở rộng đường từ ngã ba thôn La Ngà về thôn 6 cũ 
(giáp tỉnh Quảng Trị)

DGT 0,6 0,6   Xã Hồng Thủy

46
Đường giao thông từ thôn A Hố đến thôn Kê (liên 
thôn)

DGT 2,8 2,8 Xã Hồng Vân 

47
Mở rộng và mở mới đường từ trạm y tế xã đến nhà 
Hồ Văn Pu (dài 300m, rông 6m) - thôn Ka Cú 2)

DGT 0,19 0,19 Xã Hồng Vân 

48
Mở mới tuyến đường từ nhà Quỳnh Khoa đến khu 
sản xuất

DGT 0,4 0,4 Xã Hồng Vân 

49
Mở rộng và mở mới tuyến đường từ nhà Quỳnh 
Thoáng đến khu sản xuất

DGT 0,4 0,4 Xã Hồng Vân 

50
Mở rộng và mở mới tuyến đường từ nhà Họp dân 
Ka cú 1 đến vùng sản xuất

DGT 0,8 0,8 Xã Hồng Vân 

51 Đường sản xuất trên đập A Lin Thượng DGT 2,9 2,9 Xã Hồng Vân 

52
Mở rộng và mở mới đường thôn xóm dân cư A 5
đến Kacú 2

DGT 0,2 0,2 Xã Hồng Vân 

53
Đường dân sinh từ sân bóng thôn đến nhà Quỳnh 
Vỹ thôn Kê

DGT 0,5 0,5 Xã Hồng Vân 

54
Đường giao thông cắt qua biên giới tại cửa khẩu 
chính Hồng Vân - Cu Tai và xây dựng mốc 644 
DIS

DGT 4 4 Xã Hồng Vân 

55 Tuyến đường từ hội trường thôn Kê lên đường S3 DGT 0,3 0,3 Xã Hồng Vân 



56
Đường từ nhà Hồ Thượng Sỹ vào khu sản xuất 
(5m)

DGT 0,87 0,87 Xã Hồng Vân 

57 Đường từ khu TTCN ACo đến nghĩa địa Phú Xuân DGT 0,5 0,5 Xã Phú Vinh

58
Mở rộng đường vào khu dân cư từ đường Hồ Chí 
Minh vào nhà ông Đam (Đường lên trạm phát sóng 
VTV3)

DGT 0,5 0,5 Xã Phú Vinh

59
Đường vào khu sản xuất từ nhà Bà Hòa đến cầu 
C10 

DGT 2,1 2,1 Xã Phú Vinh

60
Đường sản xuất từ đường Hồ Chí Minh cụm A 
Niêng đến đồi Cu Bung (giai đoạn 2)

DGT 0,25 0,25    Xã Trung Sơn 

61 Mở rộng đường sản xuất A Đeeng Par Liêng 1 DGT 0,8 0,8    Xã Trung Sơn 
62 Đường sản xuất Ta Hùng DGT 0,25 0,25    Xã Trung Sơn 
63 Đường vào khu sản xuất thôn Ta- Ta ay DGT 0,4 0,4    Xã Trung Sơn 

64
Đường giao thông từ xã Trung Sơn đến cột mốc 
646

DGT 35,2 35,2    Xã Trung Sơn 

65 Mở rộng đường nông thôn thôn A Niêng DGT 0,4 0,4    Xã Trung Sơn 

66
Xây dựng đường dân sinh thôn Lê Triêng 1, 2 đến 
Bắc Sơn

DGT 1,1 1,1    Xã Trung Sơn 

67 Xây dựng đường từ thôn Đụt – Lê Triêng 2 DGT 0,5 0,5    Xã Trung Sơn 

68
Các tuyến đường giao thông trung tâm xã, đường 
liên thôn

DGT 0,35 0,35    Xã Trung Sơn 

69 Xây dựng mới đường vào khu sản xuất thôn 3 DGT 0,3 0,3    Xã Trung Sơn 
70 Xây dựng mới đường vào khu sản xuất thôn 2 DGT 1 1    Xã Trung Sơn 
71 Xây dựng đường giao thông cụm Le Trieng 1 DGT 0,13 0,13    Xã Trung Sơn 

72
Mở rộng và mở mới đường từ nhà Kan Pôi đến nhà 
ông Tết

DGT 0,15 0,15    Xã Trung Sơn 

73 Xây dựng đường cụm Ta - Tây Nam DGT 0,3 0,3    Xã Trung Sơn 
74 Đường sản xuất Ti Công DGT 0,5 0,5    Xã Trung Sơn 
75 Xây dựng đường từ nhà ông Dinh đến ông Tuấn DGT 0,1 0,1    Xã Trung Sơn 

76
Xây dựng đường từ nhà ông Hồ Văn Hạc đến Hồ 
Xuân Tuôn

DGT 0,05 0,05    Xã Trung Sơn 

77
Mở mới đường sản xuất từ nhà ông Quỳnh Pêch
đến đồi A Túc

DGT 0,6 0,6    Xã Trung Sơn 

78
Xây dựng đường nội đồng từ nhà ông Quỳnh Tham
đến Quỳnh Thôn

DGT 0,5 0,5    Xã Trung Sơn 



79
Xây dựng mới đường nội đồng từ A Nieng đến 
thôn Ta

DGT 0,4 0,4    Xã Trung Sơn 

80
Xây dựng mới đường dân sinh từ nhà ông Hồ Văn 
Khiếu tới suối Tà Rình (5m)

DGT 0,15 0,15    Xã Trung Sơn 

81
Xây dựng mới đường dân sinh từ nhà bà Hồ Thị 
Nghiêu đến hang động Pa Tưng (5m)

DGT 0,2 0,2    Xã Trung Sơn 

82 Cầu thôn A Đeeng Par Liêng 1 DGT 0,02 0,02    Xã Trung Sơn 
83 Đường nối thôn từ Lê Lộc 2 – Lê Ninh DGT 0,45 0,45 Xã Hồng Bắc

84
Mở mới đường vào khu sản xuất thôn Tân Hối (khe 
A Ning)

DGT 0,86 0,86 Xã Hồng Bắc

85
Hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ trồng rừng sản 
xuất: đường sản xuất khe A Pung – thôn Tân Hối

DGT 0,6 0,6 Xã Hồng Bắc

86 Xây dựng mới đường sản xuất Lê Ninh DGT 0,12 0,12 Xã Hồng Bắc

87
Xây dựng mới đường sản xuất từ nhà ông Lê Văn 
Diêu đến nhà ông Nguyễn Văn Hia

DGT 0,2 0,2 Xã Hồng Bắc

88 Xây dựng mới đường từ Lê Lộc 2 đến khu Ku Rá DGT 0,3 0,3 Xã Hồng Bắc

89
Xây dựng mới đường từ nhà SHCĐ thôn Ra Lộc A 
Sốc đến sau lưng nhà ông Rồi

DGT 0,5 0,5 Xã Hồng Bắc

90
Mở rộng và mở mới đường từ trung tâm xã đến tỉnh 
lộ 20

DGT 0,5 0,5 Xã Hồng Bắc

91
Xây dựng mới đường sản xuất từ thôn Tân Hối-Lê 
Ninh

DGT 0,2 0,2 Xã Hồng Bắc

92
Nâng cấp tuyến đường từ Hồng Bắc đến di tích đồi 
A Bia

DGT 2,33 2,33 Xã Hồng Bắc

93
Mở rộng và mở mới đường nội đồng thôn Đút 1 (3 
vị trí)

DGT 1,4 1,4
Xã Hồng Kim

94 Mở rộng  đường nội đồng thôn A Tia 2 DGT 0,15 0,15 Xã Hồng Kim
95 Đường bê tông nông thôn A Tia 2, Đút 1 DGT 0,45 0,45 Xã Hồng Kim

96
Mở mới đường phát triển sản xuất thôn A Tia 2 – 
thôn Đút 1

DGT 0,5 0,5
Xã Hồng Kim

97 Mở rộng đường nội đồng A Ra- Pắt Đân DGT 0,3 0,3 Xã Hồng Kim
98 Đường nội đồng thôn Đút 1 DGT 0,3 0,3 Xã Hồng Kim

99
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào khu du lịch 
cộng đồng A Nor

DGT 1 1 Xã Hồng Kim

100 Dự án đường dân sinh I Reo Priêng (7,5m) DGT 1,5 1,5 Xã Hồng Thái 



101 Dự án đường nội đồng A La - A Toong DGT 2,8 2,8 Xã Hồng Thái 
102 Đường từ Chòi đến A mo xeng DGT 1 1 Xã Hồng Thái 

103
Đường giao thông vào Trung tâm thể dục thể thao 
huyện A Lưới (Đường nội thị từ đường Hồ Chí 
Minh đi cầu Hồng Quảng giai đoạn 2

DGT 0,95 0,95 Xã Quảng Nhâm

104
Xây mới đường cấp phối từ khu sản xuất Âr Té đến 
đường sản xuất  Kleng A Bung

DGT 1 1 Xã Quảng Nhâm

105
Mở rộng và mở mới đường vào khu sản xuất A 
Don (rộng 5m)

DGT 1 1 Xã Quảng Nhâm

106
Xây dựng mới đường vào khu sản xuất Cu Trah (3 
tuyến, rộng 10m)

DGT 0,68 0,68 Xã Quảng Nhâm

107 Đường vào khu di tích địa đạo A Don (2 tuyến) DGT 1,12 1,12 Xã Quảng Nhâm
108 Đường sản xuất thôn Nhâm 1, Nhâm 2 DGT 4,5 4,5 Xã Quảng Nhâm

109
Mở rộng đường vào khu sản xuất Pi Ây 1 (đoạn ao
cá thôn)

DGT 0,3 0,3 Xã Quảng Nhâm

110
Mở rộng đường vào khu sản xuất Aarr Kêu Nhâm 
từ nhà ông Quỳnh Chất đến ông Viên Coi

DGT 0,2 0,2 Xã Quảng Nhâm

111
Mở mới đường vào khu sản xuất Kleng A Bung từ 
nhà ông Hồ Văn Thuật đến nhà ông Nguyễn Hải 
Hinh

DGT 1,5 1,5 Xã Quảng Nhâm

112
Đường dân sinh từ nhà ông Phạm Minh Hùng đến 
ngã 3 thôn Kleng A Bung

DGT 0,5 0,5 Xã Quảng Nhâm

113 Đường từ Đồn Biên phòng Nhâm ra biên giới DGT 12,23 12,23 Xã Quảng Nhâm

114
Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 20 từ UBND xã đến giáp 
xã Hồng Bắc

DGT 0,8 0,8 Xã Quảng Nhâm

115 Đường sản xuất A Hươr Pa E DGT 0,6 0,6 Xã Quảng Nhâm

116
Đường từ Tỉnh Lộ 20 đến trụ sở UBND xã Nhâm 
cũ

DGT 3,1 1,84 1,6 Xã Quảng Nhâm

117
Mở rộng và mở mới đường từ nhà ông Phiên đến 
nhà ông Miên

DGT 0,07 0,07 Xã Quảng Nhâm

118
Mở rộng và mở mới đường dân sinh từ nhà ông 
Mia đến nhà ông Khe

DGT 0,08 0,08 Xã Quảng Nhâm

119 Xây dựng cầu từ thôn Vinh Lợi nối thôn Đuh DGT 0,3 0,3 Xã Quảng Nhâm
120 Đường vào khu sản xuất suối Pụi DGT 0,2 0,2 Xã Hương Phong

121
Nâng cấp đường sản xuất khe tổ 10 đến đội sản 
xuất 4 (đường nội đồng)

DGT 0,5 0,5 Xã Hương Phong



122
Mở mới đường sản xuất nối từ đường mòn HCM cũ 
đến đường Tỉnh lộ 20 (phương án giao đất rừng cho 
20 làng TNLN)

DGT 0,6 0,6 Xã Hương Phong

123 Đường vào khu sản xuất khe C8 DGT 0,5 0,5 Xã Hương Phong

124 Mở mới đường sản xuất thôn Hương Phú (2 tuyến) DGT 0,23 0,23 Xã Hương Phong

125 Mở mới đường dân sinh thôn Hương Phú DGT 0,18 0,18 Xã Hương Phong
126 Đường vào khu du lịch sinh thái suối Cân Te DGT 0,1 0,1 Xã Hương Phong
127 Mở rộng đường tỉnh lộ 20 (31m) DGT 8,5 8,5     Xã Đông Sơn

128
Mở rộng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào 
Đông Sơn

DGT 0,9 0,9     Xã Đông Sơn

129 Đường vành đai nối thôn Tru-Chaih DGT 0,8 0,8     Xã Đông Sơn
130 Đường thôn Ka Vá DGT 2 2     Xã Đông Sơn
131 Mở mới đường nội đồng Tru-chaih DGT 0,8 0,8     Xã Đông Sơn
132 Mở mới đường nội đồng thôn Loah – Tavai DGT 0,7 0,7     Xã Đông Sơn
133 Đường liên xã Đông Sơn đi Lâm Đớt DGT 1,8 1,8     Xã Đông Sơn

134
Mở rộng và mở mới đường vào khu sản xuất từ 
thôn Ka Lô- Choah thôn A Roàng 2

DGT 0,72 0,72 Xã A Roàng 

135 Đường từ thôn A Roàng 2 vào khu sản xuất Cha Đu DGT 0,5 0,5 Xã A Roàng 

136 Mở rộng đường vào khu tái định cư A Ka-A Chi DGT 0,2 0,2 Xã A Roàng 
137 Mở rộng và mở mới đường A Roàng 2 DGT 0,2 0,2 Xã A Roàng 
138 Mở rộng đường A Roàng 1 DGT 0,2 0,2 Xã A Roàng 
139 Mở rộng đường vào khu dân cư A Min C9 DGT 0,4 0,4 Xã A Roàng 
140 Xây dựng mới đường sản xuất Krôông-AHo DGT 1,2 1,2 Xã A Roàng 
141 Mở rộng đường sản xuất A Chi DGT 1 1 Xã A Roàng 

142
Mở rộng và mở mới đường thôn xóm Ka Rôông-A 
Ho

DGT 0,25 0,25 Xã A Roàng 

143 Mở rộng đường thôn xóm A Ka DGT 0,53 0,53 Xã A Roàng 
144 Mở rộng và mở mới đường sản xuất A Ka DGT 0,5 0,5 Xã A Roàng 
145 Đuờng liên thôn A Chi – Hương Sơn DGT 4,11 4,11 Xã A Roàng 
146 Mở rộng và mở mới đường nội đồng A Roàng 1 DGT 0,2 0,2 Xã A Roàng 
147 Đường 74 DGT 32,5 32,5 Xã A Roàng 
148 Đường liên xóm A Roàng 1 DGT 0,16 0,16 Xã A Roàng 
149 Đường dân sinh thôn A Ka DGT 0,2 0,2 Xã A Roàng 
150 Đường liên thôn A Đớt - Chi Lanh ARoH DGT 0,6 0,6 Xã Lâm Đớt



151
Đường giao thông nội đồng từ thôn Ba Lạch đến 
thôn La Tưng

DGT 2,5 2,5 Xã Lâm Đớt

152 Đường sản xuất A Đớt – PaRis-KaVin DGT 0,6 0,6 Xã Lâm Đớt
153 Mở mới đường nội thôn A Tin DGT 0,55 0,55 Xã Lâm Đớt
154 Mở rộng và mở mới đường cụm Chi Lanh DGT 0,3 0,3 Xã Lâm Đớt
155 Mở rộng đường nội thôn La Tưng DGT 0,15 0,15 Xã Lâm Đớt

156
Đường đi vào khu sản xuất và khu  nghĩa địa thôn 
Ka Nôn 2

DGT 1 1 Xã Lâm Đớt

157
Đường cấp phối từ đập Pơ Ni - Mốc T2, thôn Ka 
Nôn 2

DGT 2 2 Xã Lâm Đớt

158
Đường vào khu sản xuất từ đường HCM đến dọc 
khe Ka nôn

DGT 3,5 3,5 Xã Lâm Đớt

159
Xây dựng mới đường vào khu du lịch sinh thái Par 
Lich

DGT 1,0 1 Xã Lâm Đớt

160
Mở rộng và mở mới đường sản xuất từ nhà ô Vắt 
đến đường KaVin-A Tin

DGT 0,5 0,5 Xã Lâm Đớt

161
Mở rộng và mở mới đường dân sinh từ nhà Ô Dũng 
đến nhà Ô Miêh

DGT 0,25 0,25 Xã Lâm Đớt

162
Xây dựng đường dân sinh từ nhà Ô Tếp đến nhà 
Quỳnh U

DGT 0,25 0,25 Xã Lâm Đớt

163
Mở rộng và mở mới đường nội thôn từ nhà Bà Yêu 
– Khu sản xuất

DGT 0,3 0,3 Xã Lâm Đớt

164
Xây dựng đường nông thôn từ nhà Ô Lê Minh 
Tràm- Nhà Ô Trần Văn Khởi

DGT 0,5 0,5 Xã Lâm Đớt

165
Mở rộng và mở mới đường SX từ nhà Ô Yếu đến 
nhà Bà Ngọc

DGT 0,2 0,2 Xã Lâm Đớt

166 Đường nông thôn liên hiệp DGT 0,52 0,52 Xã Lâm Đớt

167
Xây dựng đường vào SX từ nhà Ô Q A Oh cụm ba 
rít đến nhà A Lưới cụm thôn La Tưng

DGT 2,4 2,4 Xã Lâm Đớt

168 Xây dựng đường sản xuất thôn A Đớt và cụm Paris DGT 0,5 0,5 Xã Lâm Đớt

169 Đường và cầu tràn đến khu sản xuất Ka Nôn 2 DGT 0,6 0,6 Xã Lâm Đớt

170
Mở rộng và mở mới đường dân sinh từ cụm Pa Ris- 
KaVin- nhà Ô.Nhip (giai đoạn 2)

DGT 1 1 Xã Lâm Đớt

171
Đường liên thôn từ thôn Ba Lạch đến thôn Liên 
Hiệp đến thôn A Đớt

DGT 0,5 0,5 Xã Lâm Đớt



172
Đường nội thôn Cụm A Reh từ nhà Nhung đến nhà 
Víc

DGT 0,35 0,35 Xã Lâm Đớt

173 Đường sản xuất từ thôn La Tưng đến thôn A Đớt DGT 0,8 0,8 Xã Lâm Đớt

174
Mở mới đường sản xuất từ nhà Chanh đến đồng 
Kăn Lam

DGT 0,15 0,15 Xã Lâm Đớt

175
Mở rộng và mở mới đường sản xuất từ nhà Bông 
đến đồng Kăn Bươm

DGT 0,2 0,2 Xã Lâm Đớt

176
Đường sản xuất từ nhà Phim thôn Chi Hoà đến
đồng K ăn Lươm

DGT 0,7 0,7 Xã Lâm Đớt

177
Chỉnh trang nút giao Quốc lộ 49A- Đường Hồ Chí 
Minh

DGT 0,85 0,85  Xã Hồng Thượng

178
Mở rộng tuyến đường QL49 đoạn từ NPĐ Sơn 
Thủy về Bốt Đỏ

DGT 2,7 2,7  Xã Hồng Thượng

179 Đường vào cụm CN tiểu thủ CN xã Hồng Thượng DGT 2,5 2,5  Xã Hồng Thượng
180 Đường liên thôn Tà Roi đến Diên Mai DGT 0,3 0,3 Xã A Ngo
181 Nâng cấp mở rộng đường nội đồng thôn Ta Roi DGT 0,3 0,3 Xã A Ngo

182
Nâng cấp, mở rộng đường nội thôn, thôn A Ngo 
(Từ nhà A Kiêng Nơn đến nhà ông Hồ Văn Rốc)

DGT 0,4 0,4 Xã A Ngo

183
Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn (từ đường 
HCM đi nhà máy gạch Tuynen)

DGT 0,67 0,67 Xã A Ngo

184 Tuyến đường rừng sản xuất DGT 0,15 0,15 Xã Sơn Thủy

185
Mở rộng tuyến đường từ nhà ông Tuất  đến nhà ông 
Thương

DGT 0,13 0,13 Xã Sơn Thủy

186
Mở rộng tuyến đường QL49 đoạn từ NPĐ Sơn 
Thủy về Bốt Đỏ

DGT 3,8 3,8 Xã Sơn Thủy

187
Mở rộng đường từ nhà bà Xích đến ông Nguyễn
Ngọc Chiến 

DGT 0,03 0,03 Xã Sơn Thủy

188 Mở rộng đường từ nhà Ô Đặng Dãnh đến Ô Nhân DGT 0,15 0,15 Xã Sơn Thủy

189
Mở rộng đường từ quán ông Ngừng đến đường Khe
Bùn 

DGT 0,46 0,46 Xã Sơn Thủy

190
Mở rộng đường từ ông Nguyễn Hùng đến đường
liên xã Hồng Thái (400m)

DGT 0,4 0,4 Xã Sơn Thủy

191 Mở rộng đường từ nhà ông Lộc đến ông Khôi DGT 0,3 0,3 Xã Sơn Thủy
192 Mở rộng đường từ nhà Bà Nga đến ông Vững DGT 0,8 0,8 Xã Sơn Thủy



193
Mở rộng đường từ nhà ông Quyền đến đường đấu
nối với đường vào thôn Quảng Lợi (Cũ)  

DGT 0,76 0,76 Xã Sơn Thủy

194 Mở rộng đường từ nhà ông Lộc đến ông Thiện DGT 0,3 0,3 Xã Sơn Thủy

195
Mở rộng đường nội thôn Quảng vinh từ nhà ông 
Đoàn Lô đến Trần Cư

DGT 0,2 0,2 Xã Sơn Thủy

196 Mở rộng đường nội đồng thôn Quảng Phú DGT 0,5 0,5 Xã Sơn Thủy

197
Mở rộng đường từ nhà ông Nguyễn Thanh đến 
Đặng Ngọc Tuân

DGT 0,15 0,15 Xã Sơn Thủy

198
Mở rộng đường từ nhà ông Trần Đình Tứ đến nhà
ông Hồ Xứng

DGT 0,06 0,06 Xã Sơn Thủy

199
Đường sản xuất từ thôn Quãng Ngạn đi thôn Quảng
Hợp (nối qua đường Lramp thôn Quảng Lộc và nối
qua đường nội đồng thôn Quảng Hợp)

DGT 0,6 0,6 Xã Sơn Thủy

200 Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường Vỗ Át DGT 0,2 0,2   Thị trấn A Lưới

201
Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường Bắc Sơn  (giai 
đoạn 2)

DGT 0,7 0,7   Thị trấn A Lưới

202
Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường Trường Sơn nối 
dài

DGT 0,6 0,6   Thị trấn A Lưới

203

Dự án: Hệ thống đường giao thông (đường nội thị 
từ đường Hồ Chí Minh đi cầu Hồng Quảng giai 
đoạn 2, nâng cấp mở rộng đường nội thị Kim Đồng, 
đường nội thị A Sáp và đường Hồ Huấn Nghiệp) 
huyện A Lưới 

DGT 3,7 3,7   Thị trấn A Lưới

204 Nâng cấp sửa chữa tuyến đường A Biah DGT 1,2 1,2   Thị trấn A Lưới

205 Nâng cấp sửa chữa tuyến đường A Co DGT 0,43 0,43   Thị trấn A Lưới

206 Nâng cấp sửa chữa tuyến đường A So DGT 3,75 3,75   Thị trấn A Lưới

207 Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường Nguyễn Thức Tự DGT 0,06 0,06   Thị trấn A Lưới

208 Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường  Nơ Trang Loong DGT 0,1 0,1   Thị trấn A Lưới

209 Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường  A Sáp DGT 0,4 0,4   Thị trấn A Lưới

210 Mở rộng đường Nơ trang lơng DGT 0,2 0,2   Thị trấn A Lưới

211 Mở rộng đường Konh Hư DGT 0,35 0,35   Thị trấn A Lưới



212
Đường từ xã Trung Sơn đi cột mốc 646 (giai đoạn 
1)

DGT 7,3 7,3 Xã Trung Sơn

213 Đường từ xã Hồng Bắc đi Mốc 649 DGT 10,45 10,45 Xã Hồng Bắc
214 Đường từ xã Hồng Bắc đi Đồn 629 DGT 6,85 6,85 Xã Hồng Bắc

215
Đường từ đập thuỷ điện A Lưới đi biên giới Việt- 
Lào

DGT 4,67 4,67 Xã Hồng Thái 

216
Đường GTBG từ xã Hồng Thái đến vị trí dự thành 
lập Đồn BP 365

DGT 10,6 10,6 Xã Hồng Thái 

217 Đường từ xã Hồng Thái đi Mốc 651 DGT 23,23 23,23 Xã Hồng Thái 
218 Đường từ Mốc 649/2(1) đi Mốc 650 DGT 10,89 10,89 Xã Quảng Nhâm
XIV Đất thuỷ lợi

1 Hồ A Tia DTL 3 3
Xã Hồng Kim, Thị trấn A 

Lưới

2
Kè sông Tà Rình đoạn Quảng Nhâm, Hồng Kim, 
Hồng Bắc, Thị trấn A Lưới

DTL 12,5 12,5
Xã Hồng Kim, Hồng Bắc, 
Quảng Nhâm, Thị trấn A 

Lưới
3 Hồ Pa Ring DTL 1,3 1,3     Xã Hồng Hạ 
4 Kè chống sạt lỡ thôn Pa Hy- PaRing Cân Sâm DTL 0,2 0,2     Xã Hồng Hạ 
5 Bể nước sạch (5 vị trí) DTL 2,7 2,7     Xã Hồng Hạ 
6 Bể chứa nước DTL 0,1 0,1 Xã Hồng Vân 
7 Đập tràn vào vùng A Pooh DTL 0,2 0,2    Xã Trung Sơn 
8 Nhà máy nước DTL 0,5 0,5    Xã Trung Sơn 
9 Đập ngăn nước Lơ Rốc – Hồng Bắc DTL 0,03 0,03 Xã Hồng Bắc

10 Kênh mương nội đồng DTL 0,5 0,5 Xã Hồng Bắc
11 Đập tràn từ trạm bơm Hồng Quảng đến nhà sinh DTL 0,1 0,1 Xã Quảng Nhâm
12 Kè chống sạt lỡ khu vực Truồn (Cần Nông) DTL 0,3 0,3 Xã Quảng Nhâm

13 Kè chống sạt lỡ lồng hồ thủy điện tại thôn Pi Ây 2 DTL 0,1 0,1 Xã Quảng Nhâm

14 Hồ Khe Triết DTL 3,7 3,7     Xã Đông Sơn

15 Thủy lợi khe Chaih DTL 0,13 0,13     Xã Đông Sơn

16 Bể chứa nước DTL 0,05 0,05 Xã Lâm Đớt

17 Trạm bơm khu tái định cư DTL 0,01 0,01  Xã Hồng Thượng

18 Kè chống sạt lỡ cánh đồng Cân Đôm B DTL 0,05 0,05 Xã A Ngo

19 Kênh mương thôn Pâr Nghi, Pâr Nghi 1 DTL 0,1 0,1 Xã A Ngo



20 Hồ Khe Lớn DTL 2,7 2,7 Xã Sơn Thủy

XV Đất xây dựng cơ sở văn hoá

1 Nhà văn hóa xã DVH 0,35 0,35  Xã Hương Nguyên

2 Nhà văn hóa thôn Kê DVH 0,11 0,11 Xã Hồng Vân 

3 Nhà văn hóa thôn Ca Cú 2 DVH 0,09 0,09 Xã Hồng Vân 

4 Nhà văn hóa thôn A Năm DVH 0,17 0,17 Xã Hồng Vân 

5 Nhà văn hóa thôn Ta Lo A Hố DVH 0,07 0,07 Xã Hồng Vân 

6 Nhà văn hoá xã Hồng Vân DVH 0,06 0,06 Xã Hồng Vân 

7 Mở rộng nhà văn hoá thôn 4 DVH 0,05 0,05    Xã Trung Sơn 

8 Nhà văn hóa xã Hồng Kim DVH 0,24 0,24 Xã Hồng Kim

9 Nhà văn hoá thôn Đút 1 DVH 0,07 0,07 Xã Hồng Kim

10 Xây dựng mới nhà văn hóa xã DVH 0,34 0,34 Xã Quảng Nhâm

11 Nhà văn hóa truyền thống thôn A Hươr Pa E DVH 0,6 0,6 Xã Quảng Nhâm

12 Bia tưởng niệm thôn Hương Phú DVH 0,05 0,05 Xã Hương Phong

13 Mở rộng nhà văn hoá thôn Loa TaVai DVH 0,06 0,06     Xã Đông Sơn

14 Mở rộng nhà văn hoá thôn Tru-Chaih DVH 0,32 0,32     Xã Đông Sơn

15
Làng văn hóa truyền thống các DTTS tại huyện A 
Lưới

DVH 34,32 34,32 Xã Hồng Thượng

16 Quy hoạch nhà văn hoá xã Hồng Thượng DVH 0,27 0,27 Xã Hồng Thượng

17 Nhà văn hóa thị trấn A Lưới DVH 0,2 0,2   Thị trấn A Lưới

XVI Đất xây dựng cơ sở giáo dục

1 Mở rộng trường mầm non Phú Vinh DGD 0,05 0,05 Xã Phú Vinh

2 Xây dựng mới trường mầm non Hoa Phong Lan DGD 0,78 0,78 Xã Quảng Nhâm

3 Mở rộng trường mầm non Hương Phong DGD 0,2 0,2 Xã Hương Phong

4 Mầm non Hương Lâm DGD 0,8 0,8 xã Lâm Đớt



5 Mở rộng trường mầm non Sơn Ca (giai đoạn 2) DGD 0,5 0,5 Xã Hồng Kim

6 Xây dựng trường mầm non Bắc Sơn DGD 0,8 0,8 Xã Trung Sơn

XVII Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

1 Nhà thi đấu đa năng DTT 0,74 0,74   Xã Hồng Thủy

2 Sân bóng thôn Pa Ay DTT 0,15 0,15   Xã Hồng Thủy

3 Trung tâm thể dục thể thao thôn Kê DTT 0,19 0,19 Xã Hồng Vân 

4
Mở rộng sân bóng thể dục thể thao xã Hồng
Vân

DTT 0,13 0,13 Xã Hồng Vân 

5 Trung tâm thể dục thể thao thôn Ca Cú 2 DTT 0,2 0,2 Xã Hồng Vân 

6 Mở rộng trung tâm TDTT huyện A Lưới DTT 0,58 0,58 Xã Quảng Nhâm

7 Sân vận động xã DTT 0,5 0,5 Xã Quảng Nhâm

8 Mở rộng đất thể dục thể thao xã DTT 0,35 0,35 Xã Lâm Đớt

XVIII Đất công trình năng lượng

1 Tuyến điện từ A Rom đến PaHy (dọc quốc lộ 49) DNL 0,2 0,2     Xã Hồng Hạ 

2 Tuyến điện từ nhà Quý Đóa đến Hồ Văn Hiêm DNL 0,02 0,02     Xã Hồng Hạ 

3
Đường điện từ ngã ba Pâr Ay lên đầu nguồn suối 
Pâr Ay 

DNL 0,1 0,1   Xã Hồng Thủy

4
Hạ tầng kỹ thuật Trạm Kiểm soát Biên phòng Hồng 
Thái, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Hồng 
Vân

DNL 2,3 2,3 Xã Hồng Thái 

5 Đường điện cụm Âr Bả Nhâm DNL 1 1 Xã Quảng Nhâm

6 Đường điện DNL 0,5 0,5 Xã Lâm Đớt

7 Quỹ đất năng lượng trên địa bàn huyện A Lưới DNL 6,42 6,42 Huyện A Lưới

XIX Đất công trình bưu chính viễn thông

1 Mở rộng bưu điện xã DBV 0,1 0,1 Xã Hồng Kim

2 Bưu điện văn hoá xã DBV 0,04 0,04 Xã Hồng Thái 



XX Đất có di tích lịch sử văn hoá

1 Địa đạo An Hô DDT 1,4 1,4  Xã Hương Nguyên

2 Di tích Dốc Mèo - trọng điểm đường B45 DDT 2 2 Xã Hồng Vân 

3 Di tích ngã Ba đầu đường 71 đường 14B DDT 0,05 0,05 Xã Hồng Vân 

4 Bia di tích cây đa DDT 0,15 0,15    Xã Trung Sơn 

5
Chỉ huy Sở Binh tạm 42 tại Địa đạo thôn A Lê 
Ninh (Địa đạo Động So-A Túc)

DDT 30 30 Xã Hồng Bắc

6 Địa đạo Nam Sơn thôn Tân Hối DDT 5,4 5,4 Xã Hồng Bắc

7 Địa đạo A Đon DDT 3 3 Xã Quảng Nhâm

8 Hang Cưp DDT 1 1     Xã Đông Sơn

9 Khu du tích lịch sử sinh thái đồi A Sirl (sân bay cũ) DDT 6 6 Xã A Roàng 

10 Di tích ngã Ba đầu đường 73 đường 14B DDT 0,05 0,05 Xã Lâm Đớt

11 Di tích ngã Ba đầu đường 74 đường 14B DDT 0,05 0,05 Xã Lâm Đớt

XXI Đất bãi thải, xử lý chất thải

1 Bãi rác thải của xã (Tiểu khu 283) DRA 0,73 0,73     Xã Hồng Hạ 
2 Bãi trung chuyển rác DRA 0,03 0,03    Xã Trung Sơn 

3 Bãi trung chuyển rác DRA 0,05 0,05 Xã Hồng Bắc

4 Khu xử lý chất thải rắn Đông Sơn DRA 14,18 14,18     Xã Đông Sơn

XXII
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả 
táng

1 Mở rộng khu nghĩa điạ tập trung xã (Tiểu khu 283) NTD 0,64 0,64     Xã Hồng Hạ 

2 Mở rộng khu nghĩa địa xã NTD 3 3  Xã Hương Nguyên

3 Quy hoạch nghĩa trang nghĩa địa tại thôn  La Ngà NTD 2,4 2,4   Xã Hồng Thủy

4 Quy hoạch nghĩa địa NTD 4 4 Xã Hồng Vân 

5 Quy hoạch nghĩa địa tập trung xã (Thôn Ka Cú 2) NTD 3 3 Xã Hồng Vân 

6 Mở rộng khu nghĩa địa (thôn Tân Hối) NTD 1,41 1,41 Xã Hồng Bắc

7 Quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa NTD 10,9 10,9 xã Quảng Nhâm



8 Quy hoạch nghĩa trang (2 vị trí) NTD 10 10     Xã Đông Sơn

9 Mở rộng nghĩa địa Ka Rôông-A Ho NTD 2 2 Xã A Roàng 

10 Nghĩa địa a Roàng NTD 2 2 Xã A Roàng 

11 Nghĩa trang nhân dân huyện A Lưới NTD 20,27 20,27  Xã Hồng Thượng

XXIII Đất chợ

1 Chợ cửa khẩu biên giới Hồng Vân – Cô Tai CHO 1,65 1,65 Xã Hồng Vân 

XXIV Đất sinh hoạt cộng đồng

1 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pa Hy DSH 0,43 0,43     Xã Hồng Hạ 

2 Nhà SHCĐ thôn Paring - Cân Sâm DSH 0,1 0,1     Xã Hồng Hạ 

3 Nhà SHCĐ thôn Cân Tôm DSH 0,07 0,07     Xã Hồng Hạ 

4 Mở rộng nhà SHCĐ thôn Ađeeng Par Liêng 2 DSH 0,05 0,05    Xã Trung Sơn 

5
Mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hương Phú 
và thôn Hương Thịnh

DSH 0,08 0,08 Xã Hương Phong

6 Quy hoạch nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ka Nôn 1 DSH 0,15 0,15 Xã Lâm Đớt

XXV Đất khu vui chơi giải trí công cộng
1 Quy hoạch công viên cây xanh DKV 0,94 0,94     Xã Hồng Hạ 
2 Đất công viên DKV 0,56 0,56  Xã Hương Nguyên
3 Bảng hiệu địa phận A Lưới DKV 0,1 0,1  Xã Hương Nguyên
4 Khu vui chơi thôn Ka Cú 1 DKV 0,4 0,4 Xã Hồng Vân 
5 Khu vui chơi trẻ em DKV 1 1    Xã Trung Sơn 
6 Điểm vui chơi của xã DKV 0,1 0,1 Xã Hồng Bắc
7 Quy hoạch đất công viên DKV 0,7 0,7 Xã Hương Phong
8 Đất công viên DKV 0,22 0,22     Xã Đông Sơn

9 Khu vui chơi giải trí thôn Ka Rôông - A ho DKV 3 3 Xã A Roàng 

10 Khu vui chơi của Thị trấn A Lưới DKV 1,8 1,8 Thị trấn A Lưới

XXVI Đất ở tại nông thôn
1 Khu tái định cư PaRing -Cân Sâm ONT 5 5     Xã Hồng Hạ 



2 Đất ở xen ghép các thôn ONT 3 3     Xã Hồng Hạ 

3 Quy hoạch đất ở thôn Chi Đu Nghĩa (2 vị trí) ONT 1,6 1,6  Xã Hương Nguyên

4 Quy hoạch đất ở thôn A Rí (6 vị trí) ONT 3,5 3,5  Xã Hương Nguyên

5 Quy hoạch đất ở thôn Giồng (2 vị trí) ONT 0,75 0,75  Xã Hương Nguyên

6 Quy hoạch đất ở thôn Mu Nú Ta Rá (2 vị trí) ONT 0,27 0,27  Xã Hương Nguyên

7 Quy hoạch đất ở thôn Tru Pỉ ONT 5 5   Xã Hồng Thủy

8
Quy hoạch đất ở 2 bên đường từ A Hố TaLo đến
Thôn Kê

ONT 2 2 Xã Hồng Vân 

9 Đất ở xen ghép các thôn ONT 3 3 Xã Hồng Vân 

10 Quy hoạch đất ở 2 bên đường từ Hồ Chí Minh ONT 2 2 Xã Phú Vinh

11
Chuyển đất sinh hoặt cộng đồng sang đất ở thôn 
Phú Thượng

ONT 0,4 0,4 Xã Phú Vinh

12
Quy hoạch đất ở 2 bên đường lên Trạm phát sóng 
VT3

ONT 0,8 0,8 Xã Phú Vinh

13 Đấu giá đất ở Khu tái định cư chợ Bốt Đỏ ONT 0,15 0,15 Xã Phú Vinh

14 Khu tạo lập quỹ đất chợ Bốt Đỏ ONT 0,13 Xã Phú Vinh

15 Quy hoạch đất ở tái định cư thôn Lê Triêng 1 ONT 3 3    Xã Trung Sơn 

16 Quy hoạch đất ở thôn 4 cũ ONT 1 1    Xã Trung Sơn 

17 Quy hoạch đất ở thôn Ta ay cũ ONT 0,8 0,8    Xã Trung Sơn 

18 Quy hoạch đất ở cụm a Niêng cũ (2 vị trí) ONT 1,2 1,2    Xã Trung Sơn 

19 Quy hoạch đất ở A Đeeng Par Lieng 1 ONT 2 2    Xã Trung Sơn 

20 Quy hoạch đất ở ONT 7 7 Xã Hồng Bắc

21 Khu Tái định cư thôn Ra Lóoc - A Sốc ONT 0,6 0,6 Xã Hồng Bắc

22 Quy hoạch đất ở  thôn A Tia 1 và A Tia 2 ONT 2,75 2,75 Xã Hồng Kim



23 Quy hoạch đất ở dọc 2 bên đường HCM ONT 1,04 1,04 Xã Hồng Kim

24
Quy hoạch đất ở nông thôn 2 bên đường bê tông 
nông thôn A Tia 2, Đút 1

ONT 5 5
Xã Hồng Kim

25 Quy hoạch khu giãn dân đối diện nhà máy Kao Lin ONT 3 3
Xã Hồng Kim

26 Quy hoạch đất ở ONT 2 2 Xã Hồng Thái 

27 Đất ở từ đường HCM đến cầu Hồng Quảng ONT 0,41 0,41 Xã Quảng Nhâm

28
Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư xã Quảng 
Nhâm

ONT 23,5 23,5 Xã Quảng Nhâm

29 Đất ở xen ghép ONT 2 2 Xã Quảng Nhâm
30 Đất khu dân cư thôn Hưng Thịnh ONT 2 2 Xã Hương Phong
31 Quy hoạch đất ở thôn Hương Phú ONT 3 3 Xã Hương Phong
32 Quy hoạch đất ở 2 bên đường tỉnh lộ 20B ONT 2 2 Xã Hương Phong
33 Quy hoạch dân cư -  khu vực Tam Lanh ONT 5 5     Xã Đông Sơn
34 Quy hoạch đất ở Hương Sơn ONT 1,5 1,5 Xã A Roàng 
35 Quy hoạch đất ở thôn A Min C9 ONT 1 1 Xã A Roàng 
36 Quy hoạch đất ở thôn A Roàng 2 ONT 1 1 Xã A Roàng 
37 Quy hoạch đất ở thôn A Roàng 1 ONT 0,5 0,5 Xã A Roàng 
38 Quy hoạch đất ở hai bên đường Hồ Chí Minh ONT 2 2 Xã A Roàng 
39 Khu tái định cư Tam Lanh ONT 5 5 Xã Lâm Đớt
40 Khu tái định cư La Tưng ONT 3 3 Xã Lâm Đớt
41 Đất ở xen ghép các thôn ONT 5,2 5,2 Xã Lâm Đớt
42 Quy hoạch đất ở ONT 0,23 0,23 Xã Lâm Đớt
43 Quy hoạch đất ở thôn Căn Te và Hợp Thượng ONT 2,9 2,9  Xã Hồng Thượng
44 Đấu giá đất ở trại cá Hồng Thượng ONT 2,25 2,25  Xã Hồng Thượng
45 Đấu giá đất ở ONT 7 7  Xã Hồng Thượng
46 Quy hoạch đất ở thôn Bình Sơn ONT 0,65 0,65 Xã A Ngo
47 Quy hoạch đất ở thôn Tà Roi và Diên Mai ONT 2,5 2,5 Xã A Ngo

48
Quy hoạch phân lô đấu giá thôn A Ngo (làng Bùn 
cũ)

ONT 0,25 0,25 Xã A Ngo

49
Quy hoạch bán đấu giá đất ở khu đất trường mầm 
non thôn Ta Roi

ONT 0,05 0,05 Xã A Ngo

50 Khu đất bến xe A Ngo ONT 0,06 Xã A Ngo
51 Quy hoạch đất ở  thôn  Vinh Lợi (8 vị trí) ONT 2,77 2,77 Xã Sơn Thủy



52 Bố trí tái định cư và giao đất cho hộ chính sách ONT 0,77 0,77 Xã Sơn Thủy

53
Quy hoạch phân lô đấu giá khu đất đối diện trung 
tâm dạy nghề huyện, trường mầm non Hoa Đào

ONT 0,17 0,17 Xã Sơn Thủy

54 Quy hoạch đất ở tại thôn Quảng Hợp (3 vị trí) ONT 0,9 0,9 Xã Sơn Thủy

55 Quy hoạch đất ở thôn Quãng Ngạn ONT 0,12 0,12 Xã Sơn Thủy

56 Quy hoạch đất ở thôn Quãng Lộc (7 vị trí) ONT 2,7 2,7 Xã Sơn Thủy

57 Quy hoạch quỹ đất ở tại nông thôn ONT 10 10 Huyện A Lưới

58

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 
trong khu dân cư (không thuộc quỹ đất giao theo 
Nghị định 64/CP) sang đất ở của hộ gia đình, cá 
nhân

ONT 20 20 Huyện A Lưới

59
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở 
trong cùng một thửa đất sang đất ở trên địa bàn 
huyện A lưới

ONT 20 20 Huyện A Lưới

XVII Đất ở đô thị

1
Quy hoạch phân lô đất ở bán đấu giá (Khu vườn 
tràm)

ODT 0,97 0,97   Thị trấn A Lưới

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Sơn Phước ODT 1 1   Thị trấn A Lưới

3 Quy hoạch đất ở 2 bên tuyến đường Kăn Trec ODT 1,5 1,5   Thị trấn A Lưới
4 Quy hoạch đất ở Khu Cao Lanh ODT 3 3   Thị trấn A Lưới

5 Quy hoạch đất ở phía Tây (mở rộng Quảng Nhâm) ODT 3 3   Thị trấn A Lưới

6
Quy hoạch đất ở đồng đất mía (tổ dân phố 6 giáp 
xã Quảng Nhâm)

ODT 2,3 2,3   Thị trấn A Lưới

7 Quy hoạch đất ở hai bên đường A Sáp đi Nguyễn ODT 1,8 1,8   Thị trấn A Lưới
8 Đất ở xen ghép trên địa bàn thị trấn ODT 10 10   Thị trấn A Lưới

9
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở
trong cùng một thửa đất sang đất ở trên địa bàn
huyện A lưới 

ODT 10 10   Thị trấn A Lưới
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Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 
trong khu dân cư (không thuộc quỹ đất giao theo 
Nghị định 64/CP) sang đất ở của hộ gia đình, cá 
nhân

ODT 10 10   Thị trấn A Lưới

XVIII Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1 Mở rộng trụ sở HĐND &UBND xã Hồng Thủy TSC 0,02 0,02   Xã Hồng Thủy

2 Mở rộng Trụ sở HĐND &UBND xã Hồng Vân TSC 0,04 0,04 Xã Hồng Vân 

3 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan tại thôn Kleng Abung TSC 2,3 2,3 xã Quảng Nhâm

4 Xây dựng mới trụ sở UBND xã Quảng Nhâm TSC 0,2 0,2 Xã Quảng Nhâm

5 Mở rộng trụ sở uỷ ban TSC 0,35 0,35     Xã Đông Sơn

6 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan TSC 0,5 0,5 Xã A Roàng 

7 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan TSC 0,12 0,12 Xã Lâm Đớt

8 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan TSC 0,18 0,18 Xã Sơn Thủy

9 Quy hoạch đất trụ sở cơ quan TSC 0,38 0,38   Thị trấn A Lưới

10 Giao đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,3 0,3   Thị trấn A Lưới

XXIX Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

1 Xây dựng nhà Đội bảo vệ rừng Tà Lương DTS 0,2 0,2     Xã Hồng Hạ 


